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Điều khoản tham chiếu cho Nghiên cứu về việc thực hiện quyền bào chữa của trẻ em phạm tội, các khó khăn, trở ngại để cung cấp thông tin cho việc sửa đổi Bộ Luật tố tụng hình sự
I. Giới thiệu chung
Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30 tháng 5 năm 2014 về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII. Cụ thể, Dự án luật này sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 10. Hiện tại, Viện kiểm sát nhân dân tối cao với tư cách là cơ quan chủ trì soạn thảo đang huy động nhiều ý kiến đóng góp từ các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện dự án Luật này để kịp thời gian trình Quốc hội theo kế hoạch. Một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận và sửa đổi Bộ Luật này là đảm bảo quyền bào chữa của trẻ em, người chưa thành niên phạm tội và việc thực thi quyền này trên thực tiễn.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 (Bộ luật TTHS 2003) hiện hành thì quyền bào chữa của bị can, bị cáo nói chung đã được ghi nhận là nguyên tắc cơ bản tại Điều 11 “Người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có nhiệm vụ bảo đảm cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực hiện quyền bào chữa của họ theo quy định của Bộ luật này”. Riêng với người phạm tội là trẻ em, người chưa thành niên thì quyền bào chữa đã được ghi nhận và bảo đảm theo nguyên tắc: việc tham gia của người bào chữa trong các vụ án mà trẻ em, người chưa thành niên phạm tội là bắt buộc. Nếu gia đình trẻ em, người chưa thành niên không mời người bào chữa thì cơ quan tiến hành tố tụng phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho các em hoặc đề nghị Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên (như Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên) cử người bào chữa cho các em (Điều 305, Bộ Luật tố tụng hình sự).
Với quy định mang tính nguyên tắc bắt buộc nêu trên, trong những năm qua, để triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật TTHS 2003, các cơ quan tiến hành tố tụng đã từng bước đảm bảo quyền bào chữa cho người phạm tội nói chung và đặc biệt là người chưa thành niên, trẻ em nói riêng. Theo đó, việc không đảm bảo quyền bào chữa cho trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trong các giai đoạn tố tụng sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, nếu chưa xét xử sẽ bị trả hồ sơ, trong trường hợp đã xét xử, có bản ản thì bản án sẽ bị tuyên hủy. Vì vậy, trên thực tế, tất cả các vụ án mà trẻ em, người chưa thành niên phạm tội đều có sự tham gia của luật sư (được gia đình mời hoặc cơ quan tiến hành tố tụng cử). Tuy nhiên, việc tham gia của luật sư cụ thể được thực hiện như thế nào và mức độ tham gia của luật sư trong các vụ án đó đến đâu, đặc biệt là các vụ án mà luật sư được cơ quan tiến hành tố tụng mời, vẫn là một vấn đề còn nhiều thắc mắc. Vì vậy, trên thực tiễn, do xuất phát từ những nguyên nhân khách quan, chủ quan nên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vẫn còn nhiều hạn chế, chưa bảo đảm hết các quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, trẻ em. Một số vụ án còn bộc lộ những thiếu sót, dẫn đến việc giải quyết những vụ án không đạt hiệu quả cao cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, trẻ em bị xâm hại, chưa đáp ứng đòi hỏi của tiến trình đổi mới tư pháp ở Việt Nam. Vì vậy, cần phải nghiên cứu thực tiến việc thực hiện quyền bào chữa cho trẻ em, người chưa thành niên phạm tội để thấy được những bất cấp trên thực tiễn để hướng tới việc sửa đổi BL TTHS cho phù hợp với thực tiễn là một việc quan trọng.
Bên cạnh đó, xét từ góc độ quy định pháp luật, việc nghiên cứu về quyền bào chữa cho trẻ em, người chưa thành niên phạm tội trở nên cấp thiết hơn nữa khi Hiến pháp 2013 bên cạnh việc xác định nguyên tắc tranh tụng là nguyên tắc trong hoạt động xét xử của tòa án cũng đã xác định quyền bào chữa là một trong các quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Mặc dù Bộ luật TTHS 2003 đã dành một chương riêng (chương XXXII) quy định về thủ tục đối với người chưa thành niên như quy định thủ tục đặc biệt về việc bắt, tạm giữ, tạm giam; về thủ tục điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; việc tham gia tố tụng của gia đình, nhà trường, của người bào chữa… đối với những vụ án có người chưa thành niên phạm tội. Tuy nhiên, không khó để nhận thấy tính chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của các quy định này. Những bất cập này đã dẫn đến sự tùy tiện của cơ quan tiến hành tố tụng (THTT) và người THTT xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên. Với những vấn đề nêu trên, quy định của pháp luật TTHS đối với người chưa thành niên phạm tội đặt ra những vấn đề cần phải hoàn thiện theo hướng cần thiết phải có những quy định cụ thể, chặt chẽ, thống nhất hơn nữa trong Bộ luật TTHS về thủ tục tố tụng đối với bị can, bị cáo là người chưa thành niên.

Từ các góc độ quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật nói trên, việc nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề bảo đảm quyền bào chữa của người chưa thành niên phạm tội trong thực tiễn thời gian vừa qua cùng với những khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện quyền này trên thực tế là việc làm rất cần thiết theo tinh thần cải cách tư pháp cũng như thực hiện các quy định của Hiến pháp 2013. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, cùng với những trở ngại, khó khăn được phát hiện trong thực tiễn thực hiện quyền bào chữa cho người chưa thành niên phạm tội sẽ là các căn cứ xác đáng giúp cho Ban soạn thảo, Tổ biên tập Bộ Luật TTHS (sửa đổi) có được các thông tin cần thiết cho việc sửa đổi Bộ Luật TTHS.
II. Mục tiêu
Xây dựng một báo cáo nghiên cứu toàn diện về thực trạng thực hiện quyền bào chữa của người chưa thành niên, trẻ em phạm tội, các khó khăn, trỏe ngại trong việc thực hiện quyền này trên thực tiễn. Những phát hiện từ Nghiên cứu này sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng giúp cho Ban soạn thảo, Tổ biên tập Bộ Luật TTHS sửa đổi, các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự sửa đổi trình Quốc hội thông qua.
III. Phương pháp tiến hành
Hội Luật gia Việt Nam sẽ tuyển 02 chuyên gia là các luật sư, luật gia có kinh nghiệm để thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác bào chữa cho người chưa thành niên phạm tội để thấy được thực tế thực hiện quyền bào chữa cho người chưa thành niên phạm tội, những khó khăn, bất cập của công tác này trên thực tiễn và có các kiến nghị, đề xuất cho việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật tố tụng hình sự. 
Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên các chuyên gia sẽ tiến hành các công việc sau đây:

1. Nghiên cứu các quy định của pháp luật (Bộ Luật tố tụng hình sự 2003 và các văn bản hướng dẫn) để làm rõ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc bào chữa cho người chưa thành niên;
2. Thiết kế phiếu khảo sát để thực hiện việc khảo sát thực trạng việc bào chữa cho người chưa thành niên của luật sư ở các tỉnh/thành phố;
3. Phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam thực hiện việc khảo sát phiếu tại các tỉnh/thành;
4. Tổng hợp phiếu khảo sát để có tư liệu cho báo cáo nghiên cứu;
5. Trực tiếp đi khảo sát, phỏng vấn sâu ở 3 tỉnh được lựa chọn;
6. Dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát, xây dựng dự thảo báo cáo nghiên cứu và gửi cho lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cho ý kiến.
7. Hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu.
IV. Kết quả dự kiến
Một báo cáo toàn diện về thực trạng công tác bào chữa cho người chưa thành niên phạm tội của luật sư và những khó khăn, vướng mắc của công tác này trên thực tiễn để làm cơ sở kiến nghị sửa đổi Bộ Luật tố tụng hình sự. 

V. Tiêu chuẩn của chuyên gia
Ban quản lý Dự án sẽ lựa chọn 02 chuyên gia trong nước như đã nói ở trên để thực hiện hoạt động này.

Điều kiện của chuyên gia
Chuyên gia được tuyển chọn phải có điều kiện tối thiểu sau:

· Thạc sỹ hoặc cử nhân luật học.

· 5 đến 10 năm kinh nghiệm trong công tác pháp luật. 

· Có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, thực hiện các khảo sát;

· Có hiểu biết về hoạt động của luật sư hoặc đang là luật sư là một lợi thế.
· Sử dụng thành thạo các phần mềm như Word, Excel và PowerPoint.
VI. Kế hoạch dự kiến
Các chuyên gia sẽ thực hiện công việc nêu trên trong khoảng thời gian 1,5 tháng kể từ khi ký hợp đồng.
Kế hoạch chi tiết để thực hiện nghiên cứu sẽ được thống nhất với các chuyên gia sau khi ký hợp đồng.
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